Trường Trung học cơ sở Hòa Phú
Tên HS:………………………………………Lớp: 6……..

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022-2023
Môn: KHTN lớp 6
A. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Phân biệt nấm đơn bào và nấm đa bào
	Nấm đơn bào
	Nấm đa bào

	- Cấu tạo từ một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống
- Quan sát bằng kính hiển vi
- Ví dụ: Nấm men, nấm mốc
	- Có hệ sợi nấm cấu tạo từ nhiều tế bào
- Quan sát được bằng mắt thường
- Ví dụ: Nấm rơm, nấm hương


Câu 2:Trình bày vai trò của nấm? cho ví dụ
a) Có ích:
+ Trong tự nhiên: nấm tham gia vào quá trình phân hủy chất thải và xác động thực vật cung cấp cho cây xanh và bảo vệ môi trường. Ví dụ: Nấm hoại sinh, nấm rễ…
+ Trong đời sống:
- Dùng làm thực phẩm: Nấm rơm, nấm hương
- Dùng sản xuất rượu, bia, bánh mì..: Nấm men
- Dùng làm thuốc: đông trùng hai thảo, nấm linh chi
- Dùng làm thuốc trừ sâu sinh học: Nấm men, nấm trắng nấm xanh
b) Tác hại:
- Gây một số bệnh cho con người: Nấm da tay
- Gây bệnh cho vật nuôi, cây trồng: Nấm mốc cá, nấm mốc dâu tây
Câu 3: Kể tên các nhóm của giới thực vật và đặc điểm của chúng?
- Nhóm rêu: Thân nhỏ, chưa có mạch dẫn, lá nhỏ, cơ quan sinh sản là túi bào tử (nằm trên ngọn): ví dụ: Rêu tường
- Nhóm dương xỉ: Rễ, thân, lá chính thức, có mạch dẫn, lá non cuộn tròn, không có hoa, quả, hạt, cơ quan sinh sản là túi bào tử (Nằm mặt dưới của lá già): ví dụ: dương xỉ hoàn thiện
- Nhóm hạt trần: Có mạch dẫn, rễ cọc, thân gỗ, lá hình kim,chưa có hoa, quả, hạt nằm trong noãn, cơ quan sinh sản là nón
- Nhóm hạt kín: rễ, thân, lá biến đổi đa dạng, hệ mạch dẫn hoàn thiện, có hoa, quả. Hạt nằm trong quả.
Câu 4: đặc điểm các nhóm động vật khồng xường sống
- Nhóm ruột khoang: sống ở nước, động vật đa bào bậc thấp, cơ thể hình trụ, có nhiều tua miệng, đối xứng tỏa tròn : Sứa, san hô, hải quỳ..
- Nhóm Giun: Sống đất ẩm, dưới nước, kí sinh ,cơ thể dạng dẹp, hình ống, phân đốt, đối xứng hai bên, đã phân biệt phần đầu- phần đuôi, mặt lưng- mặt bụng: Giun đất, giun đũa, sán dây.
- Thân mềm: sống trên can, dưới nước, cơ thể mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có điểm mắt: mực, ốc sên, trai sông
- Chân khớp: sống trên cạn, nước, trên không, kí sinh, cơ thể gồm 3 phần( đầu, ngực, bụng) cơ quan di chuyển(chân, cánh), cơ thể phân đốt, đối xứng 2 bên, có bộ xương ngoài bằng kitin, các đôi chân có khớp: Tôm, cua, châu chấu
Câu 5: đặc điểm các nhóm động vật có xường sống:
- Cá: Thích nghi với đời sống ở nước, di chuyển bằng vây: Cá chép, lươn, cá mập..
- Lưỡng cư: Vừa sống ở nước vừa sống ở cạn, da trần và luôn ẩm ướt, chân có màng bơi, có đuôi, không đuôi, không chân: ếch giun, cóc, ếch..
- Bò sát: Thích nghi với đời sống ở cạn( một số sống ở nước: rắn, cá sấu, rùa), da khô có vẩy sừng bao bọc:Thằn lằn, cá sấu, rắn..
- Chim: Mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến đổi thành cánh, có mỏ sừng, có khả năng bay, chạy hoặc bơi: Bồ câu, đà điểu, chim cánh cụt.
- Thú: Tổ chức cơ thể cao nhất, có lông mao bao phủ, răng phân hóa thành: răng cửa, răng nhanh, răng hàm, phần lớn đẻ con và nuôi con bằng sữa: Ca voi, chuột , voi..
Câu 6 : Trình bày vai trò của thực vật, động vật  trong tự nhiên và trong đời sống con người?
a) Vai trò của thực vật
* Lợi ích
+ Trong tự nhiên:
- Làm thức ăn, làm nơi ở cho động vật.
- Cân bằng hàm lượng O2 và CO2 trong không khí, điều hòa khí hậu.
- Giảm thiểu tác hại của thiên tai: Chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt, hạn hán…
+ Đối với đời sống con người.
- Làm lương thực, thực phẩm, làm  thuốc, lấy gỗ, làm cảnh
    * Tác hại: Một số có chất gây nghiện ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
b) Vai trò của động vật
* Lợi ích:
- Cung cấp thực ăn cho động vật khác, thực phẩm cho con người.
- Cung cấp sức kéo, hỗ trợ an ninh cho gia đình.
- Làm vật thí nghiệm cho nghiên cứu khoa học.
- Giải trí, vui chơi, làm đồ mỹ nghệ, trang sức, trang trí.
- Bón phân cho cây, thụ phấn, phát tam hạt cho thực vật.
* Tác hại: 
- Một số gây bệnh cho người, là vật trung gian truyền bệnh.
- Phá hoại hoa màu,làm giảm năng suất cây trồng.
- Phá hủy công trình xây dựng.
Câu 7: Đa dạng sinh học là gì? Dựa vào điều kiện khí hậu chia đa dạng sinh học theo những khu vực nào? 
- Đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số lượng cá thể trong loài và môi trường sống. 
- Dựa vào điều kiện khí hậu, đa dạng sinh học được phân chia theo các khu vực như: đa dạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học vùng đài nguyên, đa dạng sinh học rừng nhiệt đới, đa dạng sinh học vùng ôn đới, đa dạng sinh học rừng lá kim,….
Câu 8: Lực là gì ? Kí hiệu như thế nào? Cách biểu lực.
- Lực là sự đẩy hoặc sự kéo của vật này lên vật khác
- Lực được kí hiệu bằng chữ F
- Cách biểu diễn lực
	
	
	
	
	
	
Câu 9: Nêu kết quả tác dụng của lực? cho ví dụ.
- Lực tác dụng lên vật có thể làm thay đổi tốc độ
Ví dụ: ……………………………………………………………………………………..
 - Lực tác dụng làm thay đổi hướng chuyển động của vật
Ví dụ: ……………………………………………………………………………………..
- Lực tác dụng làm vật biến dạng
Ví dụ: ……………………………………………………………………………………..
- Lực tác dụng đồng thời làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động và biến dạng của vật
Ví dụ: ……………………………………………………………………………………..
Câu 10: Khối lượng, khối lượng tịnh, trọng lượng của vật là gì?
- Khối lượng là số đo lượng chất của một vật
- Khối lượng tịnh là số đo khối lượng chất của một vật khi không tính bao bì.
- Trọng lượng của một vật là độ lớn lực hút Trái Đất tác dụng lên vật
- Trọng lượng kí hiệu là P, đơn vị là (N)
- Công thức tính trọng lượng: P = 10. m (m là khối lượng, đơn vị là kg)
Bài tập vận dụng:
Bài 1: Một bạn học sinh có khố lượng là 40 kg. Tính trọng lượng của bạn học sinh đó là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Một ô tô có khối lượng là 5 tấn. Tính trọng lượng của ô tô đó là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Trọng lượng của cái bàn là 80 N. Tính khối lượng của cái bàn đó là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
- Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực
Ví dụ:……………………………………………………………………………………
- Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực không  có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực
Ví dụ:……………………………………………………………………………………
Câu 12: Lực kế dùng để làm gì? Độ biến dạng của lò xo.
- Lực kế là dụng cụ để đo lực
- Độ biến dạng của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng vật treo.
- Độ biến dạng của lò xo được tính bằng chiều dài lò xo khi treo khối lượng trừ đi chiều dài lò xo ban đầu.
Bài tập vận dụng:
Bài 1:Chiều dài ban đầu của lò xo là 25 cm, khi treo một vật thì chiều dài lò xo là 27 cm. Hãy tính độ dãn của lò xo khi treo vật.
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….
Bài 2: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 12 cm được treo thẳng đứng, đầu dưới lò xo treo một vật năng 50 g. Thì chiều dài lò xo là 16 cm. Cho rằng độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo. Khi treo vật có khối lượng 100 g vào lò xo thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12: Bảo toàn năng lượng là gì? Cho ví dụ
- Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác
Ví dụ: ………………………………………………………………………………………
- Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác
Ví dụ:………………………………………………………………………………………

Câu 13: Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống hằng ngày?
- Ngắt các nguồn điện khỏi thiết bị điện khi không sử dụng
- Chọn những sản phẩm tiết kiệm năng lượng điện
- Không lạm dụng máy sưởi, máy điều hòa
- Không mở cửa tủ lạnh nhiều lần
- Tận dụng tối đa nguồn năng lượng tự nhiên
- Đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện công cộng.
B. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Lực ma sát xuất hiện ở

A. Bề mặt tiếp xúc giữa hai vật và cản trở chuyển động của vật
B. Trên bề mạt vật và cản trở chuyển động của vật
C. Bề mặt tiếp xúc giữa hai vật và thúc đẩy chuyển động của vật
D. Trên bề mạt vật và thúc đẩy chuyển động của vật

Câu 2: Ở môi trường nào không xuất hiện lực cản? 

A. Môi trường nước.
B. Môi trường chân không.
C. Môi trường không khí
D. Cả A và C

Câu 3: Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây là lực ma sát trượt?

A. Một vận động viên đang trượt tuyết
B. Cầu thủ đang đá bóng trên sân
C. Em bé đang chạy trên sân
D. Một vật đang rơi từ một độ cao

Câu 4: Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây là lực ma sát nghỉ?

A. Cô giáo đang viết phấn lên bảng
B. Bạn Nam đang bơi ở bể bơi
C. Lực giữ cho các bộ phận máy móc gắn chặt với nhau
D. Trục ổ bi ở quạt bàn đang quay.

Câu 5: Để đo lực người ta dùng dụng cụ nào?

A. Lực kế
B. Nhiệt kế
C. Tốc kế
D. Đồng hồ

Câu 6: Treo vào một đầu của lực kế lò xo. Khi vật đang cân bằng, chỉ số lực kế là 3N. Điều này có nghĩa.

A. Trọng lượng của vật bằng 300g
B. Trọng lượng của vật bằng 400g
C. Trọng lượng của vật bằng 3N
D. Trọng lượng của vật bằng 4N

Câu 7: Chiều dài ban đầu của lò xo là 15 cm, khi ta tác dụng lên lò xo một lực thì chiều dài của nó là 18 cm. Cho  iết lò xo dãn hay nén một đoạn là bao nhiêu?

A. Nén một đoạn 3 cm
B. Dãn một đoạn 3 cm
C. Nén một đoạn 2 cm
D. Dãn một đoạn 2 cm

Câu 8: Khi treo một vật có khối lượng 2N, lò xo dãn ra 1 cm. Hỏi khi treo vật năng có trọng lượng 3N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?

A. 0,5 N
B. 2 N
C. 1 N
D. 1,5 N

Câu 9: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

A. Bạn Nam đang mở cửa lớp.
B. Vận động viên đang ném quả tạ
C. Các bạn đang làm thí nghiệm với thanh nam châm
D. Cả A và B

Câu 10: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không  tiếp xúc?

A. Vận động viên đang giương cung tên
B. Trọng lực tác dụng lên vật nằm trên bàn
C. Lực sĩ kéo chiếc xe ô tô
D. Vật nặng đang treo ở đầu dưới của lò xo.

Câu 11: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

A. Cô gái nâng cử tạ
B. Cầu thủ chuyền bóng
C. Nam châm hút quả bi sắt
D. Cả A và B

Câu 12: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không  tiếp xúc?

A. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất
B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời
C. Cả A và B
D. Tay cầm một ly nước


Câu 13:Trên bao bì của gói mì tôm có ghi khối lượng tịnh: 75g. Số ghi đó có ý nghĩa gì?

A. Chỉ khối lượng của mì và tuia đựng mì
B. Chỉ trọng lượng của mì và túi đựng mì
C. Chỉ lượng mì có trong túi
D. Cả A và B đúng

Câu 14: Một cốc nước tinh khiết và một cốc trà sữa có cùng thể tích là 150ml để gần nhau. Nhận xét n ào sao đây là đúng?

A. Hai vật có cùng trọng lượng
B. Hai vật có cùng khối lượng
C. Có lực hấp dẫn giữa hai vật
D. Cả A và B đúng.
Câu 15: 1N là trọng lượng của quả cân bao nhiêu gam?

A. 100g
B. 1000g
C. 0,1g
D. 10g

Câu 16: Lực mà Trái Đất tác dụng lên vật là:

A. Trọng lượng	       B. Trọng lực	              C. Lực đẩy    	D. Lực nén
Câu 17: Trường hợp nào dưới đây, cho thấy vật bị thay đổi tốc độ?

A. Ấn mạnh tay xuống nệm
B. Ngồi lên một cái yên xe
C. Cầu thủ đá quả bóng vào lưới
D. Gió thổi làm buồm căng
Câu 18: Lực tác dụng vào vật làm cho vật:

A. Có thể thay đổi tốc độ
B. Có thể bị biến dạng
C. Có thể vừa thay đổi tốc độ vừa biến dạng
D. Cả 3 tác dụng trên

Câu 19: Trong trường hợp cầu thủ bắt bóng trước khung thành, thì lực của tay tác dụng vào quả bóng đã làm cho nó:

A. Bị biến dạng
B. Bị thay đổi tốc độ
C. Vừa bị biến dạng vừa thay đổi tốc độ
D. Bị thay đổi hướng chuyển động 

Câu 20: Quả bóng ten- nít khi chạm vào mặt vợt sẽ như thế nào?

A. Quả bóng bị méo
B. Quả bóng bị bay ngược trở lại
C. Không xảy ra vấn đề gì
D. Quả bóng bị méo vừa bay ngược trở lại
Câu 21: Hoạt động nào dưới đây cần dùng lực

A. Đọc một trang sách
B. Nhìn một vật cách xa 10 m
C. Nâng một tấm gỗ
D. Nghe một bài hát

Câu 22: Đơn vị nào sau đây là đơn vị lực?

A. Kilogam (kg)
B. Mét (m)
C. Mét khối (m3)
D. Niuton (N)

Câu 23: Lực được biễu diễn bằng kí hiệu nào ?

A. Mũi tên
B. Đường thẳng
C. Đoạn thẳng
D. Tia Ox

Câu 24: Vận động viên muốn ném quả tạ đã dùng lực gì vào quả tạ?

A. Lực đẩy
B. Lực nén
C. Lực kéo
D. Lực uốn

Câu 25: Gấu trắng là đại diện của sinh cảnh nào?

A. Sa mạc
B. Rừng nhiệt đới
C. Đài nguyên
D. Vùng Bắc Cực

Câu 26: Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có độ đa dạng thấp?

A. Hoang mạc
B.Thảo nguyên
C. Rừng ôn đới
D. Thái Bình Dương

Câu 27: Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

A. Khai thác tối đa nguồn lợi từ rừng
B. Đánh bắt cá bằng lưới có mắt với kích thước nhỏ
C. Săn bắt động vật quý hiếm
D. Bảo tồn động vật hoang dã

Câu 28: Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?

A. Điều hòa khí hậu
B. Cung cấp đất phi nông nghiệp
C. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã
D. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên


Câu 29: Nhóm động vật nào sau đây không thuộc ngành động vật có xương sống?

A. Bò Sát
B. Lưỡng cư
C. Chân khớp
D. Thú

Câu 30: Động vật không xương sống bao gồm:

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim thú
B. Ruột khoang, thân mềm, giun, chân khớp
C. Bò sát, lưỡng cư, chân khớp, ruột khoang
D. Thú, chim, ruột khoang, cá, giun

Câu 31: Nhóm ngành nào của giới động vật có tổ chức cơ thể cao nhất

A. Thú
B. Chim
C. Bò sát
D. Cá

Câu 32: Loài chim nào dưới đây thuộc nhóm chim bơi?

A. Đại bàng
B. Chim cách cụt
C. Đà điểu
D. Chim én

Câu 33: Cơ quan sinh sản của ngành hạt trần gọi là gì?

A. Bào tử
B. Nón
C. Hoa
D. Rễ

Câu 34: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thực vật hạt kín?

A. Sinh sản bằng bào tử
B. Có hoa, quả
C. Hạt nằm trong quả
D. Thân có hệ mạch dẫn hoàn thiện

Câu 35: Cây rêu thường mọc những nơi có điều kiện như thế nào?

A. Nơi khô ráo
B. Nơi thoáng đãng
C. Nơi ẩm ướt
D. Nơi nhiều ánh sáng

Câu 36: loài thực vật nào sau đây có chứa đọc gây hại đến sức khỏe của con người?

A. Cây trúc đào
B. Cây tam thất
C. Cây gọng vó
D. Cây giảo cổ lam

Câu 37: Đặc điểm nào dưới đây không phải của giới nấm?

A. Nhân thực
B. Dị dưỡng
C. Đơn hoặc đa bào
D. Có sắc tố quang hợp

Câu 38: Trong các loại nấm sau nấm nào là nấm đơn bào?

A. Nấm rơm
B. Nấm bụng dê
C. Nấm men
D. Nấm mộc nhĩ

Câu 39: Loại nấm nào dưới đây được sủ dụng để sản xuất rượu vang

A. Nấm hương
B. Nấm cốc
C. Nấm men
D. Nấm mốc

Câu 40: Loại nấm nào dưới đây được sủ dụng để sản xuất penicilin?

A. Nấm sò
B. Nấm cốc
C. Nấm men
D. Nấm mốc

HẾT
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